
STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc Tổ chức cơ sở Đảng đề nghị Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thủy 21/10/1996
Xã Nam Thái, huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ An
Giáo viên

Khoa Trung học phổ 

thông - Sư phạm

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Việt - Đức

2 Võ Thị Minh Hồng 16/06/1996
Xã Hương Bình, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Khoa Trung học phổ 

thông - Sư phạm

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Việt - Đức

3 Lê Văn Trường 02/06/1991
Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Văn phòng - Doanh 

nghiệp - Đầu tư

Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Hà Tĩnh

4 Hoàng Thị Quỳnh Thơ 26/03/1992
Xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Cận lâm sàng

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hà Tĩnh

5 Bùi Thiên Cường 20/11/1995
Xã Việt Tiến, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ

Ngoại tổng hợp - Ung 

bướu

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh

6 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 19/08/1992
Xã An Cư, huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên
Điều dưỡng Khoa Nhi

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh

7 Nguyễn Thị Thu Hà 13/04/1995
Xã Thạch Trị, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Khoa Nhi

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh

8 Hoàng Thị Ái Vân 28/09/1995
Xã Trung Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Khoa Nhi

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh
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9 Hoàng Bá Út 17/01/1992
Thị trấn Thiên Cầm, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng Gây mê hồi sức

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh

10 Mai Thị Phương Nam 30/08/1982
Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng Nội tiết - Tim mạch

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh

11 Hồ Minh Thiệu 24/09/1995
Phường Thạch Linh, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh

12 Từ Đức Bé 24/03/1986
Xã Thạch Kim, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Kế hoạch tổng hợp - 

Công nghệ thông tin

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh

13 Trần Thị Hồng Linh 14/10/1984

Phường Đại Nài, Thành 

phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

Thống kê 

Dược 
Dược - Cận lâm sàng 

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức 

năng Hà Tĩnh

14 Nguyễn Thị Quý 15/01/1993
Xã Tùng Lộc, Huyện Can 

Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Vật lý trị liệu 

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức 

năng Hà Tĩnh

15 Trần Thị Hằng 20/08/1992
Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ Lâm sàng II

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức 

năng Hà Tĩnh

16 Nguyễn Thị Loan 20/01/1990
Xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thống kê 

viên

Chi bộ Cơ quan Cục Thống kê Hà 

Tĩnh

17 Lê Thị Huyền Trang 03/01/1989
Xã Thanh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Thống kê 

viên

Chi bộ Cơ quan Cục Thống kê Hà 

Tĩnh

18 Võ Thị Hải 23/10/1988

Xã Lâm Trung Thủy, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thống kê 

viên

Chi bộ Cơ quan Cục Thống kê Hà 

Tĩnh
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19 Võ Thị Xuân 05/10/1985
Xã Thuần Thiện, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Cơ quan Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh

20 Nguyễn Ngọc Anh 30/04/1988
Xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ  Cơ quan Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh

21 Trần Thị Phương Thảo 15/11/1993
Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Kế toán

Chi bộ  Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh

22 Lê Thị Quỳnh Mai 05/12/1991
 Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ  Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh

23 Biện Thu Thu Huyền 22/06/1990

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên
Chi bộ  Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh

24 Phan Việt Hùng 31/01/1986
Xã Sơn Ninh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Công ty Cổ phần Giống cây 

trồng Hà Tĩnh

25 Nguyễn Đình Hoàn 08/08/1991
Xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên  I

Đảng bộ Công ty Cổ phần Phát 

triển Công nghiệp Xây lắp và 

Thương mại Hà Tĩnh

26 Nguyễn Ngọc Tú 10/08/1991
Xã Yên Hồ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Văn phòng

Đảng bộ Công ty TNHH MTV 

Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh

27 Trần Thị Thanh Lan 20/10/1990
Xã Quang Thọ, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Nông trường Phương 

điền

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao 

su Hương Khê - Hà Tĩnh

28 Phạm Đức Song 05/01/1991
Xã Phúc Đồng, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư đoàn, 

Nhân viên
Văn phòng Công ty

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao 

su Hương Khê - Hà Tĩnh
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29 Trần Đình Quân 20/04/1993
Xã Mỹ Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Văn phòng Công ty

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao 

su Hương Khê - Hà Tĩnh

30 Lê Thị Quỳnh Trang 08/03/1994
Xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân

 Liên Cụm Cẩm 

Xuyên

Đảng bộ Công ty TNHH MTV 

Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

31 Phan Anh Tuấn 25/01/1995
Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Bắc Sông Rác

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy 

lợi Nam Hà Tĩnh

32 Dương Công Tiến 20/11/1990

Xã Nam Phúc Thăng, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Công nhân Bắc Sông Rác
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy 

lợi Nam Hà Tĩnh

33 Phan Thị Liễu 01/06/1985
Xã Cẩm Minh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Thư ký

Chi bộ Cơ quan Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Hà Tĩnh

34 Nguyễn Thị Liên 19/04/1993
Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Chi bộ Cơ quan Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh Hà Tĩnh

35 Lê Thị Hoàng Yến 11/02/1988
Xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Kế toán viên  Văn phòng

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hà 

Tĩnh

36 Lê Thị Hà Phương 02/10/1994
Phường Văn Yên, Thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Kế toán viên  Kiểm soát chi Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

37 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/10/1993
Phường Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Tổng hợp nhân sự và 

Kiểm soát nội bộ

Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh 

Hà Tĩnh

38 Đinh Đức Dũng 02/04/1991

Xã Lâm Trung Thủy, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên
Tiền tệ - Kho quỹ và 

Hành chính

Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh 

Hà Tĩnh
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39 Nguyễn Công Hoàng 20/11/1989
Xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Thanh tra - Giám sát 

ngân hàng

Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh 

Hà Tĩnh

40 Trần Thị Mỹ Dung 17/08/1994
Xã Thạch Bình, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Chi bộ Quỹ Đầu tư Phát triển Hà 

Tĩnh

41 Lê Thị Ái Hoa 30/07/1986
Xã An Hòa Thịnh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính - 

Thanh tra

Đảng bộ Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội Hà Tĩnh

42 Trần Thị Hồng Ngọc 25/12/1994

Xã Thanh Phong, huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An

Chuyên viên
Trung tâm Công tác 

xã hội

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Hà Tĩnh

43 Nguyễn Ngọc Thúy 20/11/1987
Xã Hương Vĩnh, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Công tác xã 

hội viên

Trung tâm Công tác 

xã hội

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Hà Tĩnh

44 Phạm Thị Thuận 28/02/1981

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Giáo viên
Trường Trung cấp 

nghề Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Hà Tĩnh

45 Nguyễn Văn Việt 01/09/1983
Xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Trường Trung cấp 

nghề Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Hà Tĩnh

46 Lưu Thị Trâm 02/05/1989
Xã Liên Minh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Chữa bệnh 

- Giáo dục - Lao động 

xã hội

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Hà Tĩnh

47 Nguyễn Lê Hà 10/04/1986
Xã Kim Liên, huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ An
Chuyên viên

Phòng Hành chính sự 

nghiệp
Đảng bộ Sở Tài chính Hà Tĩnh

48 Phan Thị Huyền 07/12/1991
Xã Trung Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà Nước
Đảng bộ Sở Tư pháp Hà Tĩnh
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49 Phan Ngọc Trâm 17/12/1990
Xã Tân Lộc, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà Nước
Đảng bộ Sở Tư pháp Hà Tĩnh

50 Phạm Thị Nhàn 19/03/1983

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Viên chức  Thư viện Tỉnh
Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và 

Du lịch

51 Phan Từ Giang 02/02/1980
Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm kiểm định 

chất lượng công trình 

xây dựng Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Xây dựng Hà Tĩnh

52 Trương Thị Bình 10/12/1987
Phường Kỳ Trinh, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Viện Quy hoạch - 

Kiến trúc xây dựng 

Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Xây dựng Hà Tĩnh

53 Trương Hữu Quý 16/08/1983
Xã Trực Nội, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định

Cán bộ kỹ 

thuật

Viện Quy hoạch - 

Kiến trúc xây dựng 

Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Xây dựng Hà Tĩnh

54 Lê Đăng Nhật 02/01/1985
Xã Thạch Long, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

 Kỹ thuật 

viên

Viện Quy hoạch - 

Kiến trúc xây dựng 

Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Xây dựng Hà Tĩnh

55 Nguyễn Thị Mỹ Loan 27/12/1986
Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Kế toán

Bệnh viện Tâm thần 

Hà Tĩnh
Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

56 Phan Hoàng Giáp 01/06/1984
Xã Yên Hòa, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ

Bệnh viện Tâm thần 

Hà Tĩnh
Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

57 Nguyễn Thị Thanh 20/12/1990
Xã Vượng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trưởng khoa Bệnh viện Phổi Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

58 Lê Hoa Trang 20/10/1994
Xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Viên chức

Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm 

Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh
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59 Nguyễn Quang Lợi 08/08/1978

Xã Kim Song Trường, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Viên chức 3 Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

60 Trần Thị Thanh Nhàn 04/07/1991
Thị trấn Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Viên chức 3 Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

61 Đinh Thị Hường 03/02/1989

Xã Lâm Trung Thủy, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Công nhân
Công ty cổ phần 

Chăn nuôi Mitraco

Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng 

sản và Thương mại Hà Tĩnh

62 Lê Trung Hiếu 08/12/1978
Xã Bùi La Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Phó Văn 

phòng đại 

diện

 Công ty TNHH Việt 

- Lào

Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản 

và Thương mại Hà Tĩnh

63 Nguyễn Viết Cảnh 16/04/1988
Xã Tân Mỹ Hà, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

 Công ty TNHH Việt 

- Lào

Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản 

và Thương mại Hà Tĩnh

64 Dương Mạnh Cường 04/03/1987
Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng 

phòng

 Công ty TNHH Việt 

- Lào

Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản 

và Thương mại Hà Tĩnh

65 Nguyễn Thị Thùy 19/08/1997
Xã Khánh Sơn, huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Giáo viên 

 Khối Phổ thông - 

Mầm non
Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

66 Bùi Thị Hoàng Nhân 08/06/2000
Xã An Dũng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên  Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

67 Đào Thị Loan 03/02/2001
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên  Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

68 Trần Thị Phương 28/07/2001
Xã Cương Gián, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên  Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh
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69 Trần Thị Khánh Huyền 01/11/2001
Phường Kỳ Long, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên  Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

70 Hà Thị Hồng Quyên 03/10/1984
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Kinh 

doanh
Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh

71 Phan Thị Thương 15/08/1989
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hà Tĩnh
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